PHỤ LỤC SỐ 02
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ RÀ SOÁT VBQPPL THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 

TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 3571/BTP-KTrVB ngày 19 /8/2014 của Bộ Tư pháp)

A. DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐÃ GỬI BÁO CÁO VỀ BỘ TƯ PHÁP
Tổng số địa phương đã gửi Báo về  Bộ Tư pháp (theo CV số 2889/BTP-KTrVB ngày 30/6/2014) tính đến ngày 19/8/2014: 41/63 địa phương
.
	 STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	1. 
	Hà Nội
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 02 cấp (tỉnh, huyện), còn thiếu thông tin về kết quả triển khai tại cấp xã. 
- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật bổ sung thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng. 
- Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp, bổ sung thông tin về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	3. 
	Bạc Liêu
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	4. 
	Bắc Giang
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	5. 
	Bắc Ninh
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng.
 - Đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại kết quả rà soát, kiến nghị đối với VBQPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành bảo đảm đúng bản chất của hoạt động rà soát VBQPPL theo Hiến pháp năm 2013;

- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật bổ sung thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	6. 
	Bến Tre
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	7. 
	Bình Định
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại cấp tỉnh, còn thiếu kết quả triển khai tại cấp huyện, xã.

- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật bổ sung thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	8. 
	Cà Mau
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	9. 
	Cần Thơ
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	10. 
	Đà Nẵng
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai. Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng;

-  Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp, bổ sung thông tin về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	11. 
	Đắc Lắk
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng;

- Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp, bổ sung thông tin về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	12. 
	Đắc Nông
	- Đã báo cáo về tình hình triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng và việc triển khai rà soát tại cấp xã chưa hoàn thành.

- Đề nghị Quý Cơ quan cập nhật, bổ sung thông tin và báo cáo đầy đủ về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	13. 
	Đồng Tháp
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại thông tin về tổng số văn bản được rà soát, các văn bản kiến nghị bảo đảm đúng bản chất của hoạt động rà soát VBQPPL theo Hiến pháp năm 2013;

- Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra, cập nhật thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	14. 
	Điện Biên
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	15. 
	Gia Lai
	Đã báo cáo về kết quả triển khai. Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng;

- Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp, bổ sung thông tin về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	16. 
	Hà Nam
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại thông tin về các văn bản kiến nghị bảo đảm đúng bản chất của hoạt động rà soát VBQPPL theo Hiến pháp năm 2013;
- Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra, cập nhật thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	17. 
	Hải Dương
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng;

- Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp, bổ sung thông tin về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	18. 
	Hải Phòng
	- Đã có dự thảo báo cáo về kết quả triển khai tại cấp tỉnh, chưa đề cập đến thông tin về kết quả triển khai tại cấp huyện, cấp xã.

- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật thông tin đầy đủ và hoàn thiện báo cáo, chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	19. 
	Hòa Bình
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	20. 
	Hậu Giang
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). 

	21. 
	Hưng Yên
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	22. 
	Kiên Giang
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng. 

- Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp, bổ sung thông tin về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	23. 
	Kon Tum
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	24. 
	Lai Châu
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	25. 
	Lạng Sơn 
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	26. 
	Nam Định
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, thông tin về tổng số VBQPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành được rà soát theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng.

- Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp, bổ sung thông tin về Bộ Tư pháp theo CV số 2889/BTP-KTrVB.

	27. 
	Nghệ An
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) qua thư điện tử;
- Chưa nhận được báo cáo chính thức.

	28. 
	Ninh Bình
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	29. 
	Phú Thọ
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã);

- Có kiến nghị đối với cả văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành.

	30. 
	Quảng Bình
	-  Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã);

- Có kiến nghị đối với cả văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành.

- Đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại thông tin về các văn bản kiến nghị bảo đảm đúng bản chất của hoạt động rà soát VBQPPL theo Hiến pháp năm 2013;

- Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra, cập nhật thông tin và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	31. 
	Quảng Nam
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	32. 
	Quảng Ngãi
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 02 cấp (tỉnh, huyện), còn thiếu thông tin về kết quả triển khai tại cấp xã. 

- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật bổ sung thông tin đầy đủ và chuyển về Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	33. 
	Sóc Trăng
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	34. 
	Sơn La
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã);

- Có kiến nghị đối với văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành.

	35. 
	Tây Ninh
	- Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã);

- Có kiến nghị đối với văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành;
- Đề nghị Quý cơ quan chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	36. 
	Thái Bình 
	-  Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã);

- Đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại thông tin về các văn bản kiến nghị bảo đảm đúng bản chất của hoạt động rà soát VBQPPL theo Hiến pháp năm 2013;

- Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra, cập nhật thông tin và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	37. 
	Thanh Hóa
	-  Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 02 cấp (tỉnh, huyện), còn thiếu thông tin triển khai tại cấp xã;

- Đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại thông tin về các văn bản kiến nghị bảo đảm đúng bản chất của hoạt động rà soát VBQPPL theo Hiến pháp năm 2013;

- Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra, cập nhật thông tin và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	38. 
	Thừa Thiên – Huế
	-  Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 02 cấp (tỉnh, huyện), còn thiếu thông tin triển khai tại cấp xã;

- Đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại thông tin kiến nghị tại Báo cáo và Danh mục kèm theo bảo đảm sự thống nhất;

- Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra, cập nhật thông tin và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	39. 
	Tiền Giang
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	40. 
	Trà Vinh
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

	41. 
	Vĩnh Phúc
	Đã báo cáo về kết quả triển khai tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)


B. DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHƯA GỬI BÁO CÁO VỀ BỘ TƯ PHÁP

Tổng số địa phương chưa gửi Báo về  Bộ Tư pháp (theo CV số 2889/BTP-KTrVB ngày 30/6/2014) tính đến ngày 19/8/2014: 22/63 địa phương.

	 STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	1. 
	TP Hồ Chí Minh
	

	2. 
	An Giang
	

	3. 
	Bắc Kan
	

	4. 
	Bình Dương 
	

	5. 
	Bình Phước
	Chưa có báo cáo chính thức (mới nhận được dự thảo qua email)

	6. 
	Bình Thuận
	

	7. 
	Cao Bằng
	

	8. 
	Đồng Nai 
	

	9. 
	Hà Giang
	

	10. 
	Hà Tĩnh 
	

	11. 
	Khánh Hòa
	

	12. 
	Lào Cai
	

	13. 
	Lâm Đồng
	

	14. 
	Long An
	

	15. 
	Ninh Thuận
	

	16. 
	Phú Yên
	

	17. 
	Quảng Bình
	

	18. 
	Quảng Ninh
	

	19. 
	Quảng Trị
	

	20. 
	Thái Nguyên 
	

	21. 
	Tuyên Quang
	

	22. 
	Vĩnh Long
	


� Tính theo số liệu Bộ Tư pháp đã nhận được.
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